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Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG CỘNG 5.181.485 1.131.485 1.500.000 1.008.800 310.000 481.200 750.000

I Cấp tỉnh quản lý 3.926.239 626.239 55,3% 1.500.000 1.008.800 310.000 481.200

a Vốn quy hoạch 22.000 22.000

b Chuẩn bị đầu tư 20.000 20.000

c Thực hiện dự án 3.884.239 584.239 100% 1.500.000 100% 1.008.800 95% 310.000 100% 481.200 100%

1 An ninh quốc phòng 122.000 3,1% 82.000 14,0% 40.000 4,0%

2
Khoa học công nghệ - thông 

tin
91.700 2,4% 81.700 14,0% 10.000 0,7%

   + Công nghệ thông tin 31.700 0,8% 21.700 3,7% 10.000

   + Khoa học công nghệ 60.000 1,5% 60.000 10,3%

3
Giáo dục, đào tạo và giáo dục 

nghề nghiệp
662.000 17,0% 662.000 44,1%

4 Y tế 239.200 6,2% 88.000 5,9% 151.200 31,4%

5 Giao thông 1.420.700 36,6% 88.000 15,1% 610.200 40,7% 392.500 38,9% 330.000 68,6%

6 Hạ tầng đô thị, CN-TMDL 246.139 6,3% 141.939 24,3% 10.000 0,7% 94.200 9,3%

7 Nông nghiệp và PTNN 866.445 22,3% 56.100 9,6% 92.800 6,2% 407.545 40,4% 310.000 100,0%

8 Quản lý nhà nước 120.000 3,1% 120.000 20,5%

9 Văn hóa xã hội 68.900 1,8% 14.500 2,5% 27.000 1,8% 27.400 2,7%

TT Nội dung
Ghi 

chú

Đơn vị tính: triệu đồng

PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 TỈNH ĐỒNG THÁP 

(theo ngành, lĩnh vực)

(Kèm theo nghị quyết số: 354/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Ngân sách tập 
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Tổng cộng

Trong đó:

Vốn từ nguồn thu 

tiền SDĐ

Trái phiếu Chính 
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10

Danh mục dự án dự kiến đề 

nghị bổ sung vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 

47.155 47.155

II Cấp huyện quản lý 505.246 505.246 44,7%

III
Vốn từ nguồn thu tiền sử 

dụng đất
750.000 750.000
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